
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

TTYT TX HOÀI NHƠN 

 

Số:       /TTYT-KD 
V/v báo giá thiết  

bị y tế. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoài Nhơn, ngày      tháng 7 năm 2023 

YÊU CẦU BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm các 

trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 

2023, với nội dung cụ thể như sau: 

 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: KTV Nguyễn 

Tấn Phương, nhân viên Khoa Dược – TTB – VTYT, SĐT: 0975.271.098, email: 

ttyttxhoainhon@gmail.com.   

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư -Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn, 

Địa chỉ: Khu Phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

           - Nhận qua email: ttyttxhoainhon@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h 

ngày 18 tháng 7 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 18 tháng 7 

năm 2023 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục thiết bị y tế: 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 

Số lượng Đơn vị tính 

1 Máy ly tâm 

Phụ lục 1 kèm theo 

01 Máy 

2 Máy đo tim thai 02 Máy 

3 Máy xông khí dung 05 Máy 

4 Máy lấy cao răng 01 Máy 

 Tổng: 04 khoản    



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản thiết bị y tế:  

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ 

thể tại (Phụ lục1 kèm theo)  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong 

vòng 90 ngày kể từ khi đủ điều kiện thanh toán. (Trừ trường hợp có thỏa thuận khác). 

5. Các thông tin khác (Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung 

cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác). 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo đến các hãng sản xuất, nhà cung 

cấp tại Việt Nam quan tâm, tham gia có thể gửi Bảng báo giá cho đơn vị theo (Mẫu 

báo giá đính kèm). 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn kính thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (báo cáo và đăng tải trang TTĐT SYT); 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT của TTYT TX Hoài Nhơn; 

- Lưu: VT, KT, K Dược-TTB-VTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Vinh 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

(Kèm theo Thông báo số       /TTYT-KD, ngày      /7/2023 của TTYT TX Hoài Nhơn) 

 

TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN 

VỀ KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ Y TẾ 

 

1. MÁY LY TÂM 

I. Yêu cầu chung: 

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2022, 2023 trở về sau. 

- Hàng hóa có chứng nhận CO, CQ, Tờ khai hải quan. 

- Tiêu chuẩn chất lượng đạt ISO 13485 hoặc tương đương. 

II. Cấu hình cung cấp: 

- Máy chính: 01 cái 

- Rotor góc 24 vị trí: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 

III. Thông số kỹ thuật: 

- Phạm vi tốc độ lên đến 14,800 rpm 

- Kiểm soát thuận tiện 

- Màn hình hiển thị rõ ràng. 

- Thời gian tăng tốc và giảm tốc ngắn 

- Độ ồn thấp 

- Động cơ không bảo dưỡng 

- Khóa nắp cơ giới 

- Cửa sổ trong nắp để giám sát tốc độ bên ngoài 

- Công suất tối đa [ml]: 24 x 2 

- Lực ly tâm tối đa RCF: 16,163/ 16,602 xg 

- Tốc độ tối đa [rpm] ≥ 14,800 

- Tốc độ tối thiểu [rpm]: ≤ 200 

- Độ ồn ở tốc độ tối đa (xấp xỉ) [dB (A)]: ≤ 54 

- Thời gian tăng tốc tối đa [giây]: ≤ 15 

- Thời gian giảm tốc tối đa [giây]: ≤ 12 

- Công suất tiêu thụ [W]: ≤ 95 

- Nguồn hiệu điện thế: 220 – 240 V, 50/60 Hz 

- Rotor góc cố định. 

IV. Các yêu cầu khác 

- Giao hàng trong thời gian: 30 ngày, tại đơn vị sử dụng. 

- Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, thuế VAT và các chi phí khác…   

- Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu. 

- Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần. 

2. MÁY ĐO TIM THAI 



I. Yêu cầu chung: 

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2022, 2023 trở về sau. 

- Hàng hóa có chứng nhận CO, CQ, Tờ khai hải quan. 

- Tiêu chuẩn chất lượng đạt ISO 13485 hoặc tương đương. 

II. Cấu hình cung cấp: 

- Máy chính: 01 cái 

- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ 

- Đầu dò Doppler: 01 cái 

- Gel: 01 chai 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh / Việt: 01 bộ 

III. Thông số kỹ thuật: 

- Màn hình màu 

- Đầu dò Doppler thăm dò với độ nhạy cao 

- Lưu trữ dữ liệu tới ≥ 4 giờ 

- Có hiển thị hướng dẫn nhanh. 

- Khay để đầu dò thoải mái. 

- Đầu dò không thấm nước 

- Tấn số siêu âm: ≥ 2 MHz 

- Cường độ : ≤10mW/cm2 

- Dải FHR: 30~ 240 bmp 

- Độ chính xác: ± 2% của dải 

- Pin có thể sạc lại 

- Đầu vào: AC 100 ~ 240 V( 50/60 Hz) 

- Đầu ra: DC 9V/2A 

IV. Các yêu cầu khác 

- Giao hàng trong thời gian: 30 ngày, tại đơn vị sử dụng. 

- Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, thuế VAT và các chi phí khác…   

-Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu. 

- Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần. 

 

3. MÁY XÔNG KHÍ DUNG 

I. Yêu cầu chung: 

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2022, 2023 trở về sau. 

- Hàng hóa có chứng nhận CO, CQ, Tờ khai hải quan. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương. 

II. Cấu hình cung cấp: 

- Máy chính: 01 Cái 

- Bầu đựng thuốc xông: 01 Cái 

- Dây nối bầu xông với máy: 01 Cái 

- Mask xông cỡ lớn: 01 Cái 



- Mask xông cỡ nhỏ: 01 Cái 

- Đầu xông họng: 01 Cái 

- Miếng lọc dự phòng: 01 Cái 

- Hướng dẫn sử dụng : 01 Bộ 

III. Thông số kỹ thuật: 

- Nguồn điện: AC 220- 240V, 50Hz 

- Tốc độ phun: ≥ 0,4ml/min 

- Kích thước hạt: Tối thiểu 3µm 

- Dung tích bầu đựng thuốc: ≥7ml 

- Độ ồn: ≤ 52dBA 

IV. Các yêu cầu khác 

- Giao hàng trong thời gian: 30 ngày, tại đơn vị sử dụng. 

- Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, thuế VAT và các chi phí khác…   

-Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu. 

- Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần. 

 

4. MÁY LẤY CAO RĂNG 

I. Yêu cầu chung: 

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2022, 2023 trở về sau. 

- Hàng hóa có chứng nhận CO, CQ, Tờ khai hải quan. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương. 

II. Cấu hình cung cấp: 

- Máy chính: 01 cái 

- Tay cầm gắn insert: 01 cái 

- Insert: 01 cái 

- Bàn đạp: 01 cái 

- Dây nguồn: 01 cái 

III. Thông số kỹ thuật: 

- Nguồn điện cung cấp cho đầu tip: 110-240V đầu vào, 50/60 Hz 

- Công suất đầu ra ở đầu tip: Điều chỉnh sự vận hành vào khoảng 10 – 40W 

- Lưu lượng nước và áp suất cung cấp: Lưu lượng 18cc đến 30cc mỗi phút từ mối nới 

đầu tip 

- Áp suất cung cấp đến mũi cạo vôi là 25 – 60PSIG nước máy hoặc nước đóng chai 

- Tần số rung: 25Khz 

- Tự động điều chỉnh mạch chính xác 

- Dây nguồn điều chỉnh chính xác cho nguồn điện thiết lập 

- Chấp nhận các loại mũi cạo vôi Cavitron, P, SLI, TFI, và FSI 

- Nhỏ gọn và nhẹ 

- Tự động điều chỉnh điện áp đầu vào 110-240VAC. 

- Bao gồm một mũi cạo vôi và bộ điều khiển bằng chân (pedal). 



- Dòng điện: < 0.85 amps 

- Áp suất nước: < 172 - > 414 kPa 

- Tốc độ nước: Tối thiếu ≤ 5ml/min, tối đa ≥50ml/min. 

IV. Các yêu cầu khác 

- Giao hàng trong thời gian: 30 ngày, tại đơn vị sử dụng. 

- Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, thuế VAT và các chi phí khác…   

- Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu. 

- Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 2: Mẫu báo giá 

(Kèm theo Thông báo số       /TTYT-KD, ngày      /7/2023 của TTYT TX Hoài Nhơn) 

 
Tên Công ty:………. 

Địa chỉ:……………. 

Số ĐT:……………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – hạnh phúc 

 

BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, chúng tôi 

…….... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] báo giá cho các thiết bị y tế 

như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế  

STT 
Danh mục thiết 

bị y tế(2) 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/k

hối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8)  

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9)  

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có)(10)  

(VND) 

Thành 

tiền(11)  

(VND) 

1 Máy ly tâm                   

2 Máy đo tim thai                   

3 
Máy xông khí 

dung          

4 
Máy lấy cao 

răng          

 Tổng: 04 khoản                   

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu 

liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ….. ngày, kể từ ngày …..tháng …. năm 

... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... 

[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 

Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 



- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

  ……, ngày.... tháng 7 năm 2023 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

Ghi chú: 
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp 

yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng 

nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài 

liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong 

trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 

12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh 

mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết 

bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng 

nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, 

vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch 

vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế 

hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính 

toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để 

phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này 

được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan 

(nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và 

thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ 



quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 

(VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký 

tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường 

hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, 

đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, 

nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình 

để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh 

nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc 

điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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